Cùng luyện Mắt nhanh vui cùng Casio nhanh_Tuyển chọn 110 dạng toán Ôn thi Quốc Gia 2020.                               Thầy Cô hãy cố gắng làm cho thật đẹp phần lý thuyết và chọn lựa bài tập hay, mới và phù hợp kiểu bài trắc nghiệm của BGD
Tên FB: Thủy Nguyễn. Email:bichthuydcmd@gmail.com
                .Dạng 40: Tính đạo hàm của hàm số mũ, hàm số lôgarit.

_Tóm tắt lý thuyết cơ bản:
 

   _Phương pháp Casio:	
    . Để kiểm tra đạo hàm của hàm số tại một điểm bằng casio ta thường thực hiện:
Bước 1: Bấm   
                [image: ]


trong ngoặc là biểu thức cần tính đạo hàm, chọn . Lưu giá trị tính được là A.



Bước 2: Lần lượt thế vào các biểu thức . Khi nào ra kết quả bằng thì chọn.
     . Để tính đạo hàm cấp hai của hàm số tại một điểm bằng casio ta thực hiện:
Bước 1: Bấm   
                [image: ]


trong ngoặc là biểu thức cần tính đạo hàm, chọn . Lưu giá trị tính được là A.

Bấm nút lùi , chọn . Lưu giá trị tính được là B.
Bước 2: Bấm                 
[image: ]

Lưu giá trị tính được là C. (Đây là giá trị .
       
	


 
_ Bài tập minh họa trong các đề đã thi của BGD. (5 câu).
	
 Câu 1:	(THPT TRẦN HƯNG ĐẠO) Tính đạo hàm số  có đạo hàm 




A.  	B.  	C.  	D. 


Lời giải 
	_Quy trình bấm máy.
[image: ][image: ]
Thử phương án A :
 [image: ]   suy ra loại A.
Thử phương án B
[image: ]. Chọn B.

	_Bài học kinh nghiệm

Phải chọn số  sao cho đạo hàm tại đó là một số hữu hạn và chọn để cho giá trị của các phương án không giống nhau. 


Chẳng hạn bài này chỉ được chọn  và .


Nếu ta băn khoăn k biết chọn như thế nào để không bị trùng đáp án thì ta chọn là một số lẻ, ví dụ như .





	Câu 2:	 [THPT TIÊN LÃNG] Hàm số [image: ] có đạo hàm là
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].	D. [image: ].


Lời giải 
	_Quy trình bấm máy.
[image: ] [image: ]

Thử phương án A : 
[image: ][image: ][image: ]
Chọn A.
	_Bài học kinh nghiệm

Phải chọn số  sao cho đạo hàm tại đó là một số hữu hạn và chọn để cho giá trị của các phương án không giống nhau. 

Chẳng hạn bài này ta không chọn quá lớn.


Nếu ta băn khoăn k biết chọn như thế nào để không bị trùng đáp án thì ta chọn là một số lẻ, ví dụ như .






	

Câu 3:	 [THPT QUANG TRUNG] Cho hàm số . Nghiệm của phương trình là:




A. .	B. .	C. .	D. .



Lời giải 



Phân tích : nếu là nghiệm của phương trình  thì .
	_Quy trình bấm máy.
Thử phương án B
[image: ]
Suy ra phương án B sai.
Tương tự các phương án C, D cũng sai.
Thử phương án A
[image: ]
Chọn phương án A.

	_Bài học kinh nghiệm











	
Câu 4:	 (THPT HỒNG QUANG)Tính đạo hàm của hàm số 




A. 	B. 	C. 	D. 


Lời giải 
	_Quy trình bấm máy.
[image: ] [image: ]
[image: ] [image: ] [image: ]

	_Bài học kinh nghiệm

Đối với bài toán tính đạo hàm của các hàm số có hàm lượng giác thì ta nên để máy tính ở đơn vị radian và không nên chọn  là các góc lượng giác đặc biệt.





	

Câu 5:	 (THPT A HẢI HẬU) Cho hàm số . Biểu thức rút gọn của  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Lời giải 
	_Quy trình bấm máy.
[image: ]  ta gán giá trị này cho A
[image: ] ta gán giá trị này cho B

[image: ] ta gán giá trị này cho C. Như vậy .


Thế  vào biểu thức  ta được
[image: ]
Loại phương án A.
Thử phương án B. [image: ]  loại B
Thử phương án C [image: ] loại C
	_Bài học kinh nghiệm
Khi ta không tìm được số đúng như đáp án thì ta chọn đáp án nào gần nhất so với kết quả tính được.




#Lời giải
Chọn B


. Tập xác định:



Ta có: ; suy ra 


Giới hạn: ; 
Bảng biến thiên:
[image: ]

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng .

 _ Bài tập áp dụng rèn luyện trong các đề thi thử năm 2019. (10-15 câu)
	3NB
	4TH
	2VD
	1VDC



	
Câu 1:	 Cho hàm số . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:




A. 			B. 		C. 		D. .


Lời giải 
 
	_Quy trình bấm máy.
[image: ] [image: ]
Loại A.
[image: ]
Chọn C.
	_Bài học kinh nghiệm






	
Câu 2:	 Tính đạo hàm của hàm số .




	                 A. 	B. 	C. 	       D. 


Lời giải 
	_Quy trình bấm máy.
[image: ][image: ]
Thử phương án A [image: ] loại A.
Thử phương án B [image: ] chọn B.

	_Bài học kinh nghiệm







	Câu 3:	 Tính đạo hàm của hàm số .
          A. .                  B. .	C. .	D. 


Lời giải 
	_Quy trình bấm máy.
[image: ] [image: ]
Thử phương án A [image: ] loại A.
Thử phương án B [image: ] Chọn B.

	_Bài học kinh nghiệm







	
Câu 4:	 (THPT QUỐC GIA 2019) Hàm số  có đạo hàm là




A. .	B. .	C. .	D. .


Lời giải 
	_Quy trình bấm máy.
[image: ] [image: ]
Thử phương án A [image: ] Chọn A.
	_Bài học kinh nghiệm






	Câu 5:	(Đề Minh Họa L1 BGD&ĐT -2017) Tính đạo hàm của hàm số
            A. .	B. .C. .	D. .


Lời giải 
	_Quy trình bấm máy.
[image: ] [image: ]
Thử phương án A [image: ]. Chọn A.
	_Bài học kinh nghiệm





#Lời giải

Chọn B


. Tập xác định:



Ta có: ; suy ra 


Giới hạn: ; 
Bảng biến thiên:
[image: ]

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng .

	
Câu 6:	 Đạo hàm của hàm số  là


[bookmark: _GoBack]                 A. 	B. 	


              C. 	                                             D. 


Lời giải 
	_Quy trình bấm máy.
[image: ] [image: ]
Thử phương án A [image: ] loại A.
Thử phương án B [image: ] loại B.
	_Bài học kinh nghiệm






	Câu 7:	 Tính đạo hàm của hàm số .
            A. .	B. .
            C. .	D. .


Lời giải 
	_Quy trình bấm máy.
[image: ] [image: ]
Thử phương án B [image: ] loại B.
Thử phương án C [image: ] loại C.
Thử phương án A [image: ]. Chọn A.

	_Bài học kinh nghiệm






	Câu 8:	(Đề Minh Họa L3 BGD&ĐT -2017) Cho hàm số , mệnh đề nào dưới đây đúng?
                  A. .	B. .	C. .	D. .


Lời giải 
	_Quy trình bấm máy.
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
Thử phương án A [image: ]
Thử phương án D [image: ]
Thử phương án B[image: ]
Thử phương án C[image: ]

Chọn A.
	_Bài học kinh nghiệm







	Câu 9: Cho hàm số . Một trong bốn đồ thị cho trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây là đồ thị của hàm số . Tìm đồ thị đó?
                   A..             B. .                  C..	D. . 


Lời giải 
	_Quy trình bấm máy.
[image: ][image: ]
loại cả A, D.
[image: ] loại B. 
Chọn C.
	_Bài học kinh nghiệm






	

Câu 10:  Cho hàm số  và . Mệnh đề nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .


Lời giải 


Phân tích . Áp dụng .#Lời giải
Chọn B


. Tập xác định:



Ta có: ; suy ra 


Giới hạn: ; 
Bảng biến thiên:
[image: ]

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng .

	_Quy trình bấm máy.

Nhập phương trình 
[image: ]
Bấm lệnh giải phương trình ta được
[image: ]

Suy ra . Chọn B

	_Bài học kinh nghiệm

Bài này dùng máy tính khá nhanh nhưng không phải mọi câu hỏi kiểu như thế này đều dùng máy tính được vì có thể không tách tham số từ hàm .





Fb: Thủy Nguyễn                                                    -- 7--

oleObject1.bin

image53.wmf
1


oleObject41.bin

image54.wmf
sin

2

x

e


oleObject42.bin

image55.wmf
sin

cos.

x

xe


oleObject43.bin

image56.wmf
0


oleObject44.bin

image57.png
d ¢ eint
_d_( geint»)
T AL

-1.033116868




image58.png
d ¢ eint .
_d_( geint»)
@z (& oo.on

-1.031287559




image3.wmf
0

xx

=


image59.png
% B
(A-B)+0.001

-1.82930871




image60.wmf
(

)

(

)

'2;''2

yAyC

==


oleObject45.bin

image61.wmf
2

x

=


oleObject46.bin

image62.wmf
K


oleObject47.bin

image63.png
e w .
Axcos (2)-e*"? sine

0°0’6. 61"





image64.png




image65.png
sin(2)

cos(2)e’

-1.03311686:




oleObject2.bin

image66.wmf
4

21

yx

=+


oleObject48.bin

image67.wmf
D

=

¡


oleObject49.bin

image68.wmf
3

8

yx

¢

=


oleObject50.bin

image69.wmf
3

0800

yxx

¢

=Û=Û=


oleObject51.bin

image70.wmf
(

)

01

y

=


oleObject52.bin

oleObject3.bin

image71.wmf
lim

x

y

®-¥

=+¥


oleObject53.bin

image72.wmf
lim

x

y

®+¥

=+¥


oleObject54.bin

image73.png




image74.wmf
(

)

0;

+¥


oleObject55.bin

image75.wmf
(

)

(

)

2

ln4

fxxx

=-


oleObject56.bin

image76.wmf
(

)

1

'5

2

f

=


image4.wmf
(

)

'

fxA

-


oleObject57.bin

image77.wmf
(

)

'21

f

=


oleObject58.bin

image78.wmf
(

)

'20

f

=


oleObject59.bin

image79.wmf
(

)

6

'1

5

f

-=


oleObject60.bin

image80.png
L (in(ax-2))|,,





image81.png
Math” ERROR





image82.png
9 (InCax-22))





oleObject4.bin

image83.wmf
(

)

2

log21

yx

=+


oleObject61.bin

image84.wmf
(

)

1

21ln2

y

x

¢

=

+


oleObject62.bin

image85.wmf
(

)

2

21ln2

y

x

¢

=

+


oleObject63.bin

image86.wmf
2

21

y

x

¢

=

+


oleObject64.bin

image87.wmf
1

21

y

x

¢

=

+


oleObject65.bin

image5.wmf
0


image88.png
d ..
g (Loga(2xt )|,

0.5770780164





image89.png
e @
Ans-A

0.5770780164





image90.png
1
(2%2+1>In(2)

A

-0. 288539008:




image91.png
2 s
(2%2+1>In(2)
0°0° 0”





image92.wmf
13

x

y

=


image93.wmf
1

.13

x

yx

-

¢

=


image94.wmf
13ln13

x

y

¢

=


image95.wmf
13

x

y

¢

=


image96.wmf
13

.

ln13

x

y

¢

=


image97.png
o
d (13
4z 18],

433, 476441 4





oleObject5.bin

image98.png
e @
Ans-A

433, 476441 4





image99.png
A
2x1371-A

-407. 4764414





image100.png
e
13°x1n(13)-A

0°0° 0”





image101.wmf
2

3

3

xx

y

-

=


oleObject66.bin

image102.wmf
(

)

2

3

23.3.ln3

xx

x

-

-


oleObject67.bin

image103.wmf
2

3

3.ln3

xx

-


oleObject68.bin

image104.wmf
(

)

2

231

3.3

xx

xx

--

-


oleObject6.bin

oleObject69.bin

image105.wmf
(

)

2

3

23.3

xx

x

-

-


oleObject70.bin

image106.png
o
d [ n2-
(3]0

0. 1220680321





image107.png
e @
Ans-A

0. 1220680321





image108.png
o E .
(2x2-3)%37 P2x1n

0°0° 0”





image109.wmf
1

.

4

x

x

y

+

=


image110.wmf
2

12(1)ln2

'

2

x

x

y

-+

=


image111.wmf
2

12(1)ln2

'

2

x

x

y

++

=


image112.wmf
2

12(1)ln2

'

2

x

x

y

-+

=


oleObject7.bin

image113.wmf
2

12(1)ln2

'

2

x

x

y

++

=


image114.png
(5

e

-0.1974301927





image115.png
e @
Ans-A

-0.1974301927





image116.png
1-2{2+D1n(2) 4
et

0°0° 0”





oleObject71.bin

oleObject72.bin

oleObject73.bin

oleObject74.bin

oleObject75.bin

oleObject76.bin

image6.wmf
0

0,001

xx

=-


oleObject77.bin

oleObject78.bin

image117.wmf
3

2

4

(12)

yxx

-

=+-


oleObject79.bin

image118.wmf
27

4

1

2.(12)

x

xx

-

+-


oleObject80.bin

image119.wmf
27

4

3(1)

2.(12)

x

xx

-

+-


oleObject81.bin

image120.wmf
27

4

3

4.(12)

xx

+-


oleObject82.bin

oleObject8.bin

image121.wmf
24

7

3(1)

2.(12)

x

xx

-

+-


oleObject83.bin

image122.png
%[(1+2x—x 7%]“2
1.




image123.png
Ans-—A





image124.png
v 7, B
2-1

4 7
2x {(1+2x2-2?)

A





image125.png
o e B
3(2-1) A

4 7
2x {(1+2x2-2?)

0°0° 0”





image126.wmf
(

)

ln11

=++

yx


image127.wmf
(

)

1

2111

¢

=

+++

y

xx


image128.wmf
1

11

¢

=

++

y

x


image129.wmf
(

)

1

111

¢

=

+++

y

xx


image7.png
% B
(A-B)+0. 0011




image130.wmf
(

)

2

111

¢

=

+++

y

xx


image131.png
L Un(+EF)))|,

0. 0591751709’




image132.png




image133.png




image134.png
1
T CLHarT)

0. 0591751709’




image135.png
1
2{5+1 (14541 )

0°0° 0”





image136.wmf
ln

x

y

x

=


image137.wmf
2

1

2

yxy

x

¢¢¢

+=-


image138.wmf
2

1

yxy

x

¢¢¢

+=


image139.wmf
2

1

yxy

x

¢¢¢

+=-


image8.wmf
(

)

0

"

fx


image140.wmf
2

1

2

yxy

x

¢¢¢

+=


image141.png
0767132048




image142.png




image143.png
0769151320:




image144.png




image145.png
(A-B3+0. 001

-0.201927163




image146.png




image147.png
2a+20+-L
a3

-0°0’1. 54"





image148.png
2A+2c—§

-0°30’1. 54"





image149.png
A+2c—§

-0°34*37. 71"





oleObject9.bin

image150.png
a+20+-L
a3

-0°4°37. 71"





image151.wmf
(

)

ln

fxxx

=


image152.wmf
(

)

yfx

¢

=


image153.wmf
O


image154.wmf
x


image155.wmf
y


image156.wmf
1


oleObject84.bin

oleObject85.bin

oleObject86.bin

image9.wmf
2

log

yx

=


oleObject87.bin

oleObject88.bin

oleObject89.bin

oleObject90.bin

oleObject91.bin

oleObject92.bin

oleObject93.bin

oleObject94.bin

oleObject95.bin

oleObject96.bin

oleObject10.bin

oleObject97.bin

oleObject98.bin

oleObject99.bin

oleObject100.bin

image157.png
d
e (xIn )|,





image158.png
d
e (xIn )|,





image159.wmf
(

)

2

2

xa

fx

+

=


oleObject101.bin

image160.wmf
(

)

12ln2

f

¢

=


oleObject102.bin

image10.wmf
1

.

ln2


image161.wmf
1

a

>


oleObject103.bin

image162.wmf
20

a

-<<


oleObject104.bin

image163.wmf
01

a

<<


oleObject105.bin

image164.wmf
2

a

<-


oleObject106.bin

image165.wmf
(

)

22

22.2

xaax

fx

+

==


oleObject107.bin

oleObject11.bin

image166.wmf
(

)

(

)

'

..'ons

kukukct

=


oleObject108.bin

oleObject109.bin

oleObject110.bin

oleObject111.bin

oleObject112.bin

oleObject113.bin

oleObject114.bin

oleObject115.bin

oleObject116.bin

image11.wmf
1

.

ln2

x


oleObject117.bin

image167.png
e = .
2 d(2%)),, =21ncr





image168.png
2 d(2%)),, =21nco

-1





image169.wmf
1

a

=-


oleObject118.bin

image170.wmf
(

)

fx


oleObject119.bin

oleObject12.bin

image12.wmf
1

.ln2.

x


oleObject13.bin

image13.wmf
1

.

x


oleObject14.bin

image14.png
A .

d
e (Lom@)|,,

0. 480898347




image15.png
A .

d
de(Log@)| oA

0. 480898347




image16.png
A .

L4

In(2)"
0. 9617966939




image17.png
0°0° 0"




image18.wmf
0

x


oleObject15.bin

image19.wmf
0

0

x

>


oleObject16.bin

image20.wmf
0

1

x

¹


oleObject17.bin

oleObject18.bin

image21.wmf
3,1


oleObject19.bin

image22.wmf
2

2

2

xx

y

+

=


image23.wmf
(

)

2

2

412ln2

xx

yx

+

¢

=+


image24.wmf
2

2

2ln2

xx

y

+

¢

=


image25.wmf
(

)

(

)

2

22

412ln2

xx

yxxx

+

¢

=++


image26.wmf
(

)

2

22

22ln2

xx

yxx

+

¢

=+


image27.png
d_( oz
202
(2],

6388. 044416




image28.png
N
Ans-A

6388. 044416




image29.png
e B 2o b
(4x2+1)%27%2x1n (>




image30.png
-] .
<)x27¥2x1n(2)-A




image31.png
e B 2o b
(4x2+1)%27%2x1n (>

0




oleObject20.bin

oleObject21.bin

oleObject22.bin

oleObject23.bin

image32.wmf
x

yexe

-

=+


oleObject24.bin

image33.wmf
'0

y

=


oleObject25.bin

image34.wmf
1

x

=-


oleObject26.bin

image35.wmf
0

x

=


oleObject27.bin

image36.wmf
ln2

=

x


oleObject28.bin

image37.wmf
ln3

=

x


oleObject29.bin

oleObject30.bin

oleObject31.bin

image38.wmf
(

)

0

'0

yx

=


oleObject32.bin

image39.png
d =70 .
d v
axlex+e™)| .,

1.718281828




image40.png
d =70
d v
axlex+e™)|, .,




image1.png
d
ax Do




image41.wmf
sin

5

x

y

=


oleObject33.bin

image42.wmf
sin

5.cos.ln5

x

yx

=


oleObject34.bin

image43.wmf
sin

5.cos

x

yx

=


oleObject35.bin

image44.wmf
sin1

5.sin

x

yx

-

=


oleObject36.bin

image45.wmf
sin

5.ln5

x

y

=


oleObject37.bin

image2.wmf
(

)

fx


image46.png
d ( meint
_d_( geinto)
a5

-2.893959516




image47.png
N
Ans-A

-2.893959516




image48.png
S B .
55" xcos(2)X1n (5w




image49.png
R .
“xcos{(2)X1n(5)-Al




image50.png
S B .
55" xcos(2)X1n(5e

0°0° 0"




oleObject38.bin

image51.wmf
sin

x

ye

=


oleObject39.bin

image52.wmf
cossin

Kyxyxy

¢¢¢

=--


oleObject40.bin

